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Chương VIII
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tỉnh Đồng Nai thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc đồng thời là một trung tâm công nghiệp và đô thị của vùng, tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, giao lưu thương mại và an ninh quốc phòng (ANQP) của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (vùng KTTĐPN). Sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ, tạo được bước ngoặt trong thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) nền kinh tế và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển chung của vùng và cả nước. 

 Đề án “Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 có xét tới 2020” đã tạo dựng được một Hệ thống điện nguồn và lưới điện trong tương lai đến 2020, thoả mãn đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, đạt được các chỉ tiêu về chất lượng cung cấp điện, an toàn, tin cậy và ngày càng hiện đại. 
Phát triển điện lực theo quy hoạch đề ra sẽ bảo đảm đủ nguồn cung cấp điện, tạo nguồn động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, các hoạt động công cộng khác, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho nhân dân.
I. DỰ BÁO PHỤ TẢI VÀ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN
	Hạng mục
	2010
	2015
	2020

	Điện nhận (Tỷ kWh)
	6.473,2
	12.093,9
	21.123

	Điện thương phẩm (Tỷ kWh)
	6.275,6
	11.719
	20.689

	Pmax (MW)
	1.100
	1.960
	3.382

	Bình quân A tp/người.năm
	2.500
	4.367 
	7.258


Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm giai đoạn 2011-2015 là 13,3%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 13,0%/năm, điện thương phẩm bình quân đầu người luôn đạt 2,3-2,5 lần bình quân toàn Quốc.
Hệ thống điện khu vực Miền Nam cấp điện cho Đồng Nai tính đến 2020 có các nhà máy điện: Phú Mỹ (4.166,2MW), Nhơn Trạch (1200MW), Trị An (400MW), Hàm Thuận – Đa My (474MW), .... cùng các nguồn khác thuộc Hệ thống điện Miền Nam cấp về thông qua các đường dây 220kV. Các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cấp điện trực tiếp cho phụ tải của tỉnh gồm có: NĐ.Formosa (300MW), Ve Dan (68MW), Amata (20MW), NĐ.Rác (28MW); các thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất lắp đặt 164MW.
II. PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN

II.1. Lưới điện 500kV

II.1.1. Giai đoạn 2011-2015  
· Xây dựng mới trạm 500kV Sông Mây 2x600MVA hoàn thành 2013
· Xây dựng đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây – Tân Định, đoạn đường dây Phú Mỹ - Sông Mây đưa vào vận hành đồng bộ với trạm 500kV Sông Mây.
II.1.2. Giai đoạn 2016-2020  .
· Xây dựng mới trạm 500kV Long Thành 2x900MVA  và nhánh rẽ (4x5km) cấp điện cho tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh.

·  Xây dựng trạm cắt 500kV Đồng Nai để nhận điện từ Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ.
II.2. Lưới điện 220-110kV

II.2.1 Giai đoạn 2011-2015
Xây dựng mới 3 trạm 220kV với tổng công suất đặt 1250MVA, nâng công suất trạm Trị An từ 63+125MVA lên 2x125MVA. Các trạm 220kV xây dựng mới:

- Trạm 220kV Xuân Lộc 2x250MVA, hoàn thành năm 2011
- Trạm 220kV TP.Nhơn Trạch 1x250MVA, hoàn thành năm 2012.
- Trạm 220kV Sông Mây 2x250MVA nối cấp trong trạm 500kV Sông Mây hoàn thành năm 2013.

 Xây dựng mới 16 trạm 110kV với tổng công suất 772MVA, cải tạo nâng công suất 11 trạm – 447MVA 
Cải tạo, nâng cao khả năng tải 116km đường dây 220kV và 89,8km đường dây 110kV.
Xây dựng mới 73,5km đường dây 220kV và 186,1km đường dây 110kV.
Đặt bù công suất phản kháng ở các trạm 220kV là 50MVAr và các trạm 110kV là 140MVAr.
II.2.2. Giai đoạn 2016-2020

- Cải tạo nâng công suất 4 trạm 220kV với tổng công suất tăng thêm là 1250MVA.
-  Xây dựng mới trạm 220kV Tam Phước công suất 2x250MVA.

- Xây dựng mới đường dây 4 mạch 220kV đấu nối vào trạm 500kV Long Thành, dài 10km và khoảng 0,5km đường dây 4 mạch đấu nối vào trạm 220kV Tam Phước.
- Xây dựng mới 12 tuyến đường dây 110kV, chiều dài tổng cộng là 61,5km.

- Cải tạo, nâng cao khả năng tải 5 tuyến đường dây 110kV với tổng chiều dài  36,2km 
- Cải tạo nâng công suất 26 trạm 110kV với tổng công suất tăng thêm là 917MVA.

- Xây dựng mới 12 trạm 110kV với tổng công suất 880MVA.     

II.3. Lưới điện phân phối
II.3.1. Lưới trung áp
- Cải tạo toàn bộ lưới 35, 15kV thành 22kV
- Ngầm hoá  toàn bộ lưới trung áp tại các khu vực trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực nông thôn dùng dây nổi.

- Lưới điện trung áp xây dựng mới trong các khu đô thị mới, khu công nghiệp đều dùng cáp ngầm.
 * Khối lượng xây dựng 
· Cải tạo trạm hạ áp: 237 trạm/811,74MVA, trong đó cải tạo nâng điện áp là 152 trạm với tổng công suất 21,187 MVA
· Xây dựng mới 1.929 trạm 15-22/0,2-0,4kV với tổng công suất 811,74MVA, trong đó có 1.918 trạm 22/0,2-0,4kV với tổng công suất 809MVA và 11 trạm 15(22)/0,4kV – 2,57MVA.
· Cải tạo nâng tiết diện  và cải tạo sang điện áp tiêu chuẩn 22kV là 70,8km 
· Xây dựng mới 641,65km đường dây 22KV
· Đặt bù công suất phản kháng trên lưới 22kV là 130MVAr

II.3.2. Lưới hạ áp
- Lưới điện hạ áp cần được thiết kế đúng theo tiêu chuẩn đặt ra, sử dụng cáp ngầm, cáp bọc tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.
- Thực hiện đặt bù công suất phản kháng để nâng cao chất lượng điện và giảm tổn thất, đến 2015 cần lắp đặt thêm 90MVAr.

- Xây dựng mới 1.375 km đường dây hạ áp  
- Lắp đặt thêm 228.000 công tơ

III. VỐN ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư cho phát triển điện lực  từ 2011-2015 là 6.126,78 tỷ đồng, trong đó : 

· Lưới 220kV :

    
 1.993,414  tỷ đồng

· Lưới 110kV :
                       1.946,405  tỷ đồng

· Lưới trung áp :
            1.709,553 tỷ đồng

· Lưới hạ áp :

    
   477,410   tỷ đồng

Cơ chế huy động vốn đầu tư:

Căn cứ vào Luật Điện lực đã được chính phủ ban hành, quy chế huy động vốn đầu tư  cho lưới điện tỉnh thành phố bao gồm các tổ chức hoạt động điện lực như sau:

- Các đơn vị phát điện độc lập

Các đơn vị này đầu tư phát triển nguồn và lưới điện đến tận công tơ mua bán điện với ngành điện tại điểm đấu nối, đến công tơ bán điện cho khách hàng và công tơ đếm điện năng tiêu thụ của mình. 
- Các đơn vị truyền tải và phân phối điện

Đơn vị truyền tải và phân phối điện chính hiện nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện VN, CT điện lực Đồng Nai có trách nhiệm đầu tư nguồn và lưới cao áp, lưới trung hạ áp đến tận công tơ bán điện cho khách hàng. Với khách hàng chuyên dùng, ngành điện đầu tư đến chân hàng rào công trình.
IV. QUỸ ĐẤT GIÀNH CHO QUY HOẠCH

Đất chiếm dụng vĩnh viễn :





   74,2 ha
Trong đó: 

- Đất giành cho xây dựng các đường dây 220-110kV: 
              22,47 ha
- Đất giành cho xây dựng các trạm biến áp 220-110kV:    
   20,7   ha
- Đất giành cho xây dựng các đường dây trung áp:  

   13,42 ha
- Đất giành cho xây dựng các đường dây hạ áp:


   13,75 ha
- Đất giành cho xây dựng các trạm phân phối:    
   
                 3,9  ha
Đất cho hành lang tuyến :





   925    ha

- Đất giành cho hành lang đường dây 220-110kV:


    461   ha
- Đất giành cho hành lang đường dây trung, hạ áp:

    464   ha
Diện tích chiếm đất của các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai lưu vực sông Đồng Nai
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	TĐ Tà Lài
	TĐ Phú Tân 1
	TĐ Phú Tân 2
	TĐ Thanh Sơn
	TĐ Ngọc Định
	Cộng

	1
	Diện tích lòng hồ, kênh dẫn
	ha
	19,53
	97,42
	98,96
	41,68
	52,11
	309,7

	2
	Diện tích xây dựng công trình
	ha
	2
	13,29
	5,34
	6
	4,5
	31,13


(Nguồn: Quyết định số 5117/QĐ-BCT ngày14 tháng 10 năm 2009)

V. PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH

Với giá mua điện bằng 80% giá bán điện, kết quả phân tích kinh tế, tài chính như sau:

- Phát triển điện lực Tỉnh Đồng Nai là có hiệu quả về kinh tế, hệ số hoàn vốn nội tại kinh tế EIRR =  22,5 % và tài chính FIRR =  14,82 %. 
- Phân tích độ nhậy cho thấy vẫn đạt hiệu quả về kinh tế, tài chính ngay cả khi vốn tăng 10% và điện thương phẩm giảm 10% (EIRR =  14,1 %).
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QUI HOẠCH

- Lập quy hoạch phát triển điện lực hoàn thành quý II-2011
- Duyệt quy hoạch: Quý III-2011    
- Triển khai thực hiện quy hoạch từ  quý III-2011 đến hết 2015 

VII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUI HOẠCH

VII.1. Các giải pháp chung

Để thực hiện qui hoạch phát triển điện lực là bảo đảm các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đặt ra trong qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội của Tỉnh. Cơ quan quản lý quy hoạch các ngành phải thực hiện đúng các giải pháp và tiến trình trong các qui hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tranh thủ mọi nguồn vốn để thực hiện xây dựng các công trình, đặc biệt là nguồn vốn vay nước ngoài với lãi suất thấp. Khi thực hiện đầu tư xây dựng, ngoài việc tuân thủ theo đúng qui hoạch, cần phải tính kỹ hiệu quả kinh tế, xã hội, hết sức tiết kiệm và tránh lãng phí. 

VII.2. Các giải pháp cụ thể
· Xem xét quá trình phát triển điện lực thời gian qua, khắc phục những nhược điểm, phát huy mặt tích cực để thực hiện tốt trong giai đoạn 2011-2015. Trước mắt năm 2010-2011 cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình có trong kế hoạch xây dựng cơ bản để chống quá tải và nâng cao chất lượng, an toàn cung cấp điện.

· Bổ sung những công trình điện mới vào Quy hoạch xây dựng chung của Tỉnh để giành quỹ đất xây dựng công trình.

· Để giảm diện tích đất tối đa cho những công trình điện ở khu trung tâm thành phố Biên Hoà, ngoài sử dụng công nghệ đường dây đi ngầm và trạm GIS, cần nghiên cứu xây dựng các công trình trạm 110kV dạng bán ngầm, tự động hoá cao để không cần người trực, giảm bớt những hạng mục xây dựng không cần thiết.

· Quá trình thiết kế, thi công các công trình điện cần phải tuân thủ các qui trình, qui phạm trang bị điện, bảo đảm an toàn và mỹ quan cho các khu vực của tỉnh..

· Về quản lý qui hoạch, UBND Tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực theo Luật Điện lực ban hành. Phía ngành Điện thường xuyên phối hợp với các Sở, Ban ngành của Tỉnh để hỗ trợ thực hiện xây dựng các công trình điện trên địa bàn của địa phương.

· Đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công nhân những hiểu biết sâu hơn về ngành điện để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế.

· Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, cần giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết và giải quyết thoả đáng trong các khâu lựa chọn địa điểm, giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân, tái định cư. 

· Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện, giảm sử dụng điện và các giờ cao điểm bằng việc dùng công tơ ba giá, lập kế hoạch tiến hành sửa chữa, đại tu và giảm bớt sử dụng điện vào mùa khô là mùa thiếu điện chung toàn hệ thống.

· Để bảo đảm chất lượng điện, giảm thiểu sự cố, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, ngành điện phải tăng cường quản lý vận hành, kiểm tra chặt chẽ trong các khâu thiết kế, thi công các công trình điện để khi vận hành không xảy ra sự cố. 

VIII. CÁC KIẾN NGHỊ

1- Các công trình cải tạo và xây dựng mới lưới điện có khối lượng lớn, tập trung nhiều trong vùng I, trong đó có TP Biên Hoà nên rất khó khăn trong tìm địa điểm, thoả thuận tuyến đường dây và vị trí trạm, đền bù và giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để ngành điện hoàn thành đúng tiến độ xây dựng các công trình như trong quy hoạch đề ra.

2- Để phát triển lưới điện phù hợp và đồng bộ với quy hoạch xây dựng chung toàn Tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp các ngành: Giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông… thực hiện xây dựng các công trình chung đồng bộ để tránh chồng chéo, tiết kiệm vốn đầu tư ...
3- Chính sách tiết kiệm điện cần được thực hiện lâu dài, thường xuyên và rộng khắp, đề nghị tỉnh Đồng Nai giúp ngành Điện quảng bá, tuyên truyền, phổ biến cho tất cả các cơ quan ban ngành và trong toàn dân bằng các nghị quyết, thông tư, và các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp chặt chẽ với ngành điện thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), khuyến khích phát triển và sử dụng nguồn năng lượng sạch để giảm ô nhiễm môi trường.

4- Thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai cần có nguồn vốn đầu tư lên tới 6,127 ngàn tỷ đồng, ngành điện rất khó đáp ứng đủ, kiến nghị mở rộng cho khách hàng tự đầu tư xây dựng nguồn điện như nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp nguồn, cung cấp điện cho phụ tải của mình, đấu nối vào lưới điện chung, mua và bán điện với ngành điện theo giá thoả thuận và tuân thủ quy định của Bộ Công Thương.
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